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Phụ lục 1: Bảng tổng hợp số liệu tàu cá đã đăng ký có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên theo nghề tại địa phương
 (Kèm theo Công văn số.... /SNN&PTNT-TS  ngày .....tháng 9 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
ĐVT: chiếc
	TT
	Nội dung
	Số lượng tàu cá theo chiều dài
	Tổng

	
	
	Lmax từ 6-<12m
	Lmax từ 12-<15m
	Lmax ≥ 15m 
	

	1
	Nghề lưới kéo (Lưới kéo moi đối với tàu cá có Lmax từ 6-<12m)
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	2
	Nghề lưới vây
	
	
	
	

	3
	Nghề lưới rê
	
	
	
	

	4
	Nghề câu
(trừ nghề câu cá ngừ đại dương)
	
	
	
	

	5
	Nghề chụp
	
	
	
	

	6
	Nghề lồng bẫy
	
	
	
	

	7
	Nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản
	
	
	
	

	8
	Nghề khác
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	








Phụ lục 2: Bảng tổng hợp danh sách tàu cá đã đăng ký có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 15m tại địa phương 
 (Kèm theo Công văn số.... /SNN&PTNT-TS  ngày .....tháng 9 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chiều dài tàu
	Công suất máy
	Nghề khai thác
	Ghi chú

	A
	Tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12m

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	B
	Tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	







Phụ lục 3: Bảng tổng hợp danh sách tàu cá “2 không”, “3 không” tại địa phương
 (Kèm theo Công văn số.... /SNN&PTNT-TS  ngày .....tháng 9 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chiều dài tàu
	Công suất máy
	Nghề khai thác 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	





